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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT
Đề án Phát triển các loại hình kinh tế hợp tác trong
vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh
giai đoạn 2013-2015 và đến năm 2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số 891/QĐ-UBND ngày 30 tháng 5 năm 2013 của UBND tỉnh)

Phần I
MỞ ĐẦU


I. Đặt vấn đề

Khái quát tình hình chung, vị trí của tỉnh trong khu vực; diện tích, dân số, nhân khẩu và yêu cầu phát triển kinh tế hợp tác vùng đồng bào dân tộc thiểu số.


II. Đối tượng thực hiện Đề án


1. Đối tượng: Đề án này áp dụng đối với các xã, phường, thị trấn thuộc huyện, thị xã có đủ tiêu chí đơn vị cơ sở cấp xã khu vực đồng bào dân tộc thiểu số; các tổ chức kinh tế tập thể (tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã) có đầy đủ tiêu chí đơn vị kinh tế tập thể đồng bào dân tộc thiểu số và các thành viên, người lao động của tổ chức đơn vị kinh tế tập thể; người đồng bào dân tộc thiểu số và người kinh sống ở địa bàn xã, phường, thị trấn được công nhận khu vực đồng bào dân tộc thiểu số và các tổ chức có liên quan trực tiếp đến việc thành lập, tổ chức, hoạt động của tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và công tác dân tộc.

2. Tiêu chí tổ chức, đơn vị đồng bào dân tộc thiểu số.

a) Tiêu chí và các điều kiện công nhận xã, phường, thị trấn khu vực đồng bào dân tộc thiểu số và xác định số lượng xã, phường, thị trấn khu vực đồng bào dân tộc thiểu số hiện có.

b) Tiêu chí và các điều kiện công nhận đơn vị kinh tế tập thể đồng bào dân tộc thiểu số và xác định số lượng tổ chức kinh tế tập thể hiện có.
Phần II
NỘI DUNG ĐỀ ÁN


I. Cơ sở xây dựng Đề án


1. Sự cần thiết xây dựng Đề án


Vấn đề phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước. Trong những năm qua, bằng việc đề ra và tổ chức thực hiện nhiều chính sách hỗ trợ, ưu đãi của Nhà nước đã tạo cho các khu vực đồng bào dân tộc thiểu số trong cả nước nói chung và tỉnh Bình Phước nói riêng có sự chuyển biến nhất định về nhiều mặt. Tuy nhiên, tại địa bàn vùng sâu, vùng xa, miền núi, biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số vẫn còn những hạn chế đối với phát triển kinh tế - xã hội, tỷ lệ hộ đói, nghèo ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số vẫn còn cao, đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số nhiều nơi vẫn còn khó khăn. Do đó, việc xoá đói, giảm nghèo, phát triển bền vững ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số là mục tiêu quan trọng hàng đầu trong thời gian tới, tạo điều kiện để vùng đồng bào dân tộc thiểu số phát triển nhanh, bền vững trên cơ sở tận dụng tốt hơn các nguồn lực (đất đai, lao động, ...) hiện có của các hộ đồng bào dân tộc và có sự khai thác hợp lý, cũng như đưa các chính sách ưu đãi đối với các khu vực vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi đặc biệt khó khăn và đối với đồng bào dân tộc thiểu số đi vào ổn định cuộc sống, tạo ra việc làm, tăng thêm thu nhập, qua đó góp phần xoá đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và văn hoá của đồng bào vùng dân tộc thiểu số.

Trong điều kiện khó khăn hiện nay của khu vực vùng đồng bào dân tộc thiểu số, từng hộ đồng bào dân tộc riêng, lẻ khó có thể khắc phục khó khăn để vươn lên. Nhu cầu hợp tác của kinh tế hộ ngày càng cao, cùng liên kết, hỗ trợ nhau để tạo sự tăng trưởng kinh tế hộ và tăng trưởng chung của cộng đồng, của toàn xã hội. Phát triển kinh tế hợp tác sẽ tạo cơ hội cho người nông dân, người lao động vùng đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế, tiếp cận phương thức sản xuất mới.

Thời gian qua, nông nghiệp, nông thôn phát triển chưa bền vững, cơ sở hạ tầng nông thôn chưa đáp ứng nhu cầu phát triển, đời sống vật chất, tinh thần của người nông dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn thấp. Có thể nói xây dựng nông thôn mới bên cạnh việc làm thay đổi bộ mặt nông thôn, cơ sở hạ tầng từng bước hiện đại và quan trọng hơn làm cho đời sống vật chất và tinh thần của người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số được nâng lên, xã hội phát triển ổn định và giàu bản sắc dân tộc. Kết hợp phát triển kinh tế hợp tác với thực hiện mục tiêu của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số góp phần bảo đảm phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, ổn định dân cư, bảo đảm cho các dân tộc đoàn kết, tương trợ nhau cùng phát triển và giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
Từ những vấn đề trên, việc xây dựng Đề án Phát triển kinh tế hợp tác trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2013 - 2015 và đến năm 2020 có ý nghĩa quan trọng và rất cần thiết.

2. Cơ sở pháp lý xây dựng Đề án

Trích dẫn các văn bản sau:

- Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18 tháng 3 năm 2002 Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể đã nêu rõ: Tiếp tục phát triển kinh tế tập thể trong các ngành, lĩnh vực, địa bàn, trong đó trọng tâm là ở khu vực nông nghiệp, nông thôn. 

- Ngày 02 tháng 01 năm 2008, Ban Bí thư đã ban hành Chỉ thị số 20-CT/TW về tăng cường lãnh đạo thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (khoá IX) về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể đã nêu: Các cấp, các ngành, các địa phương trong hoạch định chính sách, xây dựng và triển khai các chương trình, chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, phát triển vùng, ngành, địa phương phải lồng ghép nội dung, nhiệm vụ phát triển kinh tế tập thể và cân đối, bố trí các nguồn lực triển khai. 

- Kết luận số 56-KL/TW ngày 21 tháng 02 năm 2013 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khoá IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể có chủ trương: Phát triển kinh tế tập thể phải gắn với tái cơ cấu nền kinh tế đất nước, chương trình xây dựng nông thôn mới và các chương trình mục tiêu quốc gia khác. Đồng thời, đề ra giải pháp: Có chính sách hỗ trợ, ưu đãi đối với tổ chức kinh tế tập thể hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn và đối tượng thành viên là nông dân nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xã, vùng biên giới, biển đảo.
- Tại khoản 1 Điều 3 Luật Hợp tác xã năm 2003 đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 4 thông qua có đề ra chính sách: Đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng; tạo điều kiện để hợp tác xã được tham gia các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của Nhà nước; khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi để hợp tác xã phát triển.


- Điểm c khoản 1 phần II, Quyết định số 272/2005/QĐ-TTg ngày 31 tháng 10 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ đã đưa ra mục tiêu: Góp phần xoá đói, giảm nghèo, tạo thêm nhiều việc làm, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của các thành viên và cộng đồng dân cư địa phương, nhất là ở vùng nông thôn.

- Chỉ thị số 1971/CT-TTg ngày 27 tháng 10 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ Về tăng cường công tác dân tộc thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, tại điểm b mục 3 quy định: Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế; đổi mới hình thức tổ chức sản xuất (hợp tác xã, tổ hợp tác...) cho phù hợp với từng địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại địa phương; xây dựng các biện pháp cần thiết để tạo điều kiện cho kinh tế hộ gia đình, kinh tế trang trại và kinh tế tập thể vùng đồng bào dân tộc thiểu số phát triển.

- Thông báo số 1438-TB/TU ngày 27 tháng 12 năm 2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kết quả giám sát đối với Liên minh Hợp tác xã tỉnh, tại mục 3.2 của 3 yêu cầu đối với Liên minh Hợp tác xã tỉnh: Tham mưu ban hành và thực hiện các đề án, dự án về phát triển các loại hình kinh tế hợp tác trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
- Ngày 15 tháng 5 năm 2013, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước ban hành Kế hoạch số 106/KH-UBND thực hiện Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh Ủy về giám sát việc thực hiện Chỉ thị 20-CT/TW ngày 02 tháng 01 năm 2008 của Ban Bí thư về kinh tế tập thể, tại khoản 2 mục II đề ra nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp thực hiện, phân công trách nhiệm: Liên minh Hợp tác xã tỉnh phối hợp Ban Dân tộc xây dựng Đề án Phát triển các loại hình kinh tế hợp tác trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2013 - 2015 và đến năm 2020 theo Kế hoạch số 95/KH-UBND ngày 06 tháng 5 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh.
- Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước ban hành Kế hoạch hành động số 110/KH-UBND ngày 16 tháng 6 năm 2010 Thực hiện Kết luận số 57-KL/TW của Bộ Chính trị (khoá X) về “Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá IX) về công tác dân tộc”, tại điểm c khoản 2 mục II phần II đề ra: Tổ chức xây dựng mô hình hợp tác xã, tổ hợp tác sản xuất đối với những vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã định canh, định cư; xây dựng Đề án phát triển các loại hình kinh tế hợp tác trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và tại mục 8 phần IV phân công trách nhiệm: Liên minh Hợp tác xã tỉnh chủ trì, phối hợp Ban Dân tộc, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân các huyện, thị và các ngành chức năng xây dựng mô hình hợp tác xã, đoàn kết sản xuất đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã ổn định định canh định cư; xây dựng và tổ chức thực hiện Đề án phát triển các loại hình kinh tế tập thể trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
- Báo cáo số 125-BC/TU ngày 15 tháng 6 năm 2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khoá IX) về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, tại khoản 1 mục III nêu quan điểm, phương hướng: Xây dựng các hợp tác xã mới tập trung trong lĩnh vực nông nghiệp, khu vực đồng bào dân tộc thiểu số và những nơi có nhu cầu thiết thực gắn với việc xây dựng nông thôn mới và tại điểm b khoản 3 mục III để ra một trong các giải pháp đột phá: Trên cơ sở hợp tác xã điển  hình tiên tiến, xây dựng triển khai các đề án kinh tế hợp tác trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đề án chăn nuôi tập trung, gắn liền với chương trình xây dựng nông thôn mới của tỉnh trước mắt là giai đoạn 2012 - 2015.
- Tại Kế hoạch số 130/KH-UBND ngày 16 tháng 8 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước Phát triển kinh tế tập thể năm 2013 trên địa bàn tỉnh, tại điểm 1.3 khoản 1 mục II nêu rõ định hướng phát triển kinh tế tập thể năm 2013: Đặc biệt quan tâm chú trọng phát triển các tổ hợp tác, hợp tác xã trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh và tại điểm b khoản 2 mục II đưa ra giải pháp: Nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của Liên minh Hợp tác xã tỉnh trong việc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã như tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Đề án phát triển các loại hình kinh tế hợp tác trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2012-2015.

- Nội dung Kế hoạch số 95/KH-UBND ngày 06 tháng 5 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh, tại khoản 1 mục IV phân công trách nhiệm: Liên minh Hợp tác xã tỉnh chủ trì, phối hợp với Ban Dân tộc và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức triển khai thực hiện nội dung Kế hoạch đề ra. Thống nhất với Sở Kế hoạch và Đầu tư dự thảo Đề án Phát triển các loại hình kinh tế hợp tác trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh và Quy định chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển hợp tác xã, tổ hợp tác đồng bào dân tộc thiểu số.

II. Mục tiêu của Đề án


1. Mục tiêu chung
Củng cố, sắp xếp và tổ chức lại hoạt động các hợp tác xã, tổ hợp tác đồng bào dân tộc thiểu số theo đúng Luật, quy định của Chính phủ và được hưởng các chính sách hỗ trợ, ưu đãi của Nhà nước.
Xây dựng và phát triển kinh tế tập thể với các loại hình ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số trở thành thành phần kinh tế chủ yếu ở các xã, phường, thị trấn khu vực đồng bào dân tộc thiểu số thuộc các huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh Bình Phước.


2. Mục tiêu cụ thể


a) Đến năm 2015 (Giai đoạn 2013 - 2015) đạt các mục tiêu cụ thể:

- Hoàn thành việc củng cố, kiện toàn các hợp tác xã, tổ hợp tác đồng bào dân tộc. Dự báo giải thể 05 hợp tác xã và số lượng hợp tác xã, tổ hợp tác đồng bào dân tộc còn đang hoạt động sau khi củng cố, kiện toàn: 21 đơn vị (09 hợp tác xã, 12 tổ hợp tác).

- Phấn đấu 100% tổ hợp tác đồng bào dân tộc còn đang hoạt động có đăng ký chứng thực hợp đồng hợp tác ở các xã, phường, thị trấn.

- Mỗi xã, phường, thị trấn khu vực đồng bào dân tộc thiểu số phấn đấu phát triển mới 03 tổ hợp tác đồng bào dân tộc (mỗi năm phát triển 01 tổ hợp tác/01 xã, phường, thị trấn).

- Hoàn thành việc xây dựng mô hình hợp tác xã đồng bào dân tộc sản xuất, kinh doanh hiệu quả tại 50% huyện, thị xã (05 huyện, thị xã), trong đó có 02 hợp tác xã đạt tiêu chuẩn hợp tác xã điển hình tiên tiến cấp tỉnh.

- Phấn đấu đến cuối năm 2015, trên địa bàn tỉnh Bình Phước thành lập mới 06 hợp tác xã đồng bào dân tộc, trong đó có 03 tổ hợp tác được nâng lên thành lập hợp tác xã và nâng tổng số hợp tác xã đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh lên 15 hợp tác xã. 


- Xây dựng 01 liên hiệp hợp tác xã, trước mắt có 04 hợp tác xã thành viên là các hợp tác xã đồng bào dân tộc hiện có. Đối với các hợp tác xã đồng bào dân tộc được thành lập mới đều vận động thu hút làm hợp tác xã thành viên của liên hiệp hợp tác xã.

- Nâng số xã, phường, thị trấn khu vực đồng bào dân tộc thiểu số có hợp tác xã đồng bào dân tộc lên 13 xã và 100% số xã, phường, thị trấn khu vực đồng bào dân tộc thiểu số có tổ hợp tác đồng bào dân tộc.

b) Đến năm 2020 (
Giai đoạn 2016 - 2020) đạt các mục tiêu cụ thể sau:


- Mỗi xã, phường, thị trấn khu vực đồng bào dân tộc thiểu số phấn đấu phát triển mới 10 tổ hợp tác đồng bào dân tộc (mỗi năm phát triển 02 tổ hợp tác/01 xã, phường, thị trấn).

- Phấn đấu giai đoạn này, trên địa bàn tỉnh Bình Phước thành lập mới 15 hợp tác xã đồng bào dân tộc, trong đó có 09 tổ hợp tác được nâng lên thành lập hợp tác xã và nâng tổng số hợp tác xã đồng bào dân tộc trên địa bàn tỉnh lên 30 hợp tác xã vào năm 2020. 

- Nâng số xã, phường, thị trấn khu vực đồng bào dân tộc thiểu số có hợp tác xã đồng bào dân tộc lên 28 xã.
- Hoàn thành việc xây dựng mô hình hợp tác xã đồng bào dân tộc sản xuất, kinh doanh hiệu quả ở 100% số huyện, thị xã (10 huyện, thị xã), trong đó có 03 hợp tác xã đạt tiêu chuẩn hợp tác xã điển hình tiên tiến cấp tỉnh. 

III. Nội dung thực hiện Đề án


1. Bối cảnh thực hiện Đề án


a) Về thuận lợi.

b) Về khó khăn.

2. Thực trạng phát triển kinh tế tập thể vùng đồng bào dân tộc thiểu số


a) Đánh giá tóm tắt về thực trạng xây dựng và tổ chức hoạt động của kinh tế hợp tác vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2008 - 2012 dựa trên một số nội dung, chỉ tiêu:

- Tổng quát về kinh tế hợp tác vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2008-2012.

         
- Đánh giá về loại hình: 

+ Tổ hợp tác: Số lượng; phân loại tổ hợp tác; đánh giá về tổ chức quản lý, hiệu quả hoạt động ở các tổ hợp tác.

+ Hợp tác xã: Số lượng; các lĩnh vực hoạt động; phân loại hợp tác xã; đánh giá về tổ chức quản lý, thực hiện sản xuất, kinh doanh, hiệu quả hoạt động ở các hợp tác xã.



b) Đánh giá chung về tình hình kinh tế tập thể vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2008 - 2012:

- Ưu điểm.


- Những tồn tại và nguyên nhân.


3. Hoạt động thực hiện nhiệm vụ của Đề án và giải pháp tổ chức thực hiện 

a) Nội dung 1: Tổ chức triển khai Đề án ở các ngành, các cấp.

b) Nội dung 2: Tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, nhân dân và cộng đồng đồng bào dân tộc về kinh tế tập thể.

c) Nội dung 3: Kiện toàn, sắp xếp lại, tổ chức lại hoạt động các đơn vị kinh tế tập thể; nâng cao năng lực tổ chức, quản lý, hoạt động của các tổ hợp tác, hợp tác xã đồng bào dân tộc hiện có và mới thành lập.

d) Nội dung 4: Xây dựng, triển khai Dự án thành lập tổ chức liên hiệp hợp tác xã cao su đồng bào dân tộc.

đ) Nội dung 5: Xây dựng hợp tác xã, tổ hợp tác đồng bào dân tộc thiểu số điểm, mô hình sản xuất, kinh doanh hiệu quả, tiến tới xây dựng các hợp tác xã điển hình tiên tiến và nhân rộng.


e) Nội dung 6: Vận động, tập huấn, hỗ trợ vốn thành lập mới tổ hợp tác, hợp tác xã và kết nạp thành viên mới vào các tổ hợp tác, hợp tác xã đồng bào dân tộc.

g) Nội dung 7: Xây dựng, tổ chức thực hiện các chính sách hỗ trợ, ưu đãi của Nhà nước đối với hợp tác xã, tổ hợp tấc đồng bào dân tộc và Quy định chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển hợp tác xã, tổ hợp tác đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh.


h) Nội dung 8: Triển khai các hoạt động tư vấn, hỗ trợ, cung cấp dịch vụ cho các đơn vị kinh tế tập thể đồng bào dân tộc về pháp lý, tài chính, tín dụng, thông tin kinh tế và khoa học công nghệ.


i) Nội dung 9: Tiến hành đánh giá, xếp loại Ban kiểm soát, hợp tác xã hàng năm và kiểm tra hoạt động của các hợp tác xã, tổ hợp tác đồng bào dân tộc.

IV. Tổ chức thực hiện


1. Tổ chức điều hành Đề án

a) Thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án với thành phần cơ cấu gồm các sở, ban ngành, đoàn thể liên quan do Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh làm Trưởng Ban, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh làm Phó trưởng Ban thường trực và 01 cán bộ Liên minh Hợp tác xã tỉnh làm Thư ký cho Ban Chỉ đạo.
b) Thành lập Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo Đề án thực hiện với các tổ viên là cán bộ các sở, ban, ngành liên quan và do 01 cán bộ lãnh đạo Liên minh Hợp tác xã tỉnh làm tổ trưởng.

2. Phân công trách nhiệm


Xác định vai trò và nhiệm vụ từng sở, ban, ngành và các đơn vị, tổ chức liên quan trong việc phối hợp tổ chức thực hiện Đề án.

a) Liên minh Hợp tác xã tỉnh:
- Là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án.

- Tham mưu Ban Chỉ đạo đôn đốc, theo dõi, tổng hợp kết quả thực hiện Đề án, và định kỳ sơ kết đánh giá việc triển khai Đề án hàng năm, từng giai đoạn và tổng kết thực hiện Đề án.

b) Ban Dân tộc:

- Cung cấp dữ liệu biến động liên quan đến các xã, phường, thị trấn khu vực đồng bào dân tộc thiểu số và tình hình đồng bào dân tộc thiểu số ở các xã, phường, thị trấn.


  - Phối hợp với cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án trong việc tổ chức triển khai thực hiện Đề án.

c) Sở Kế hoạch và Đầu tư:


Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã đồng bào dân tộc thiểu số.


d) Sở Tài chính:


Trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, thẩm định dự toán kinh phí, hàng năm cân đối ngân sách, bố trí và cấp phát kinh phí từ nguồn kinh phí sự nghiệp khác của ngân sách tỉnh cho cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án để triển khai Đề án.

đ) Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã:

Phối hợp với cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án và chỉ đạo các phòng chuyên môn và Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trong việc tổ chức triển khai các nội dung hoạt động của Đề án.

3. Tiến độ thực hiện Đề án


a) Giai đoạn 2013 - 2015:
- Năm 2013: Triển khai các nội dung hoạt động của Đề án, lập Dự án thành lập liên hiệp hợp tác xã cao su đồng bào dân tộc và xây dựng hợp tác xã, tổ hợp tác đồng bào dân tộc thiểu số điểm.
- Xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch hàng năm và sơ kết hàng năm. 

- Đến năm 2015: Sơ kết giai đoạn 2013 - 2015 của Đề án và xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể giai đoạn 2016 - 2020.

b) Giai đoạn 2016 - 2020:
- Rà soát, điều chỉnh, bổ sung mục tiêu cụ thể, tiến độ thực hiện và tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung của Đề án theo kế hoạch hàng năm.
- Đến năm 2020: Đánh giá kết quả thực hiện giai đoạn 2016 - 2020, tổng kết  thực hiện Đề án.

V. Nguồn lực thực hiện Đề án và kinh phí thực hiện

1. Nguồn lực thực hiện Đề án:

a) Nguồn lực con người: Người đứng đầu các đơn vị kinh tế tập thể có trình độ, biết làm ăn kinh tế giỏi, có tâm huyết với lĩnh vực kinh tế hợp tác và đồng bào dân tộc thiểu số. Sử dụng chủ yếu nguồn lao động là xã viên, người lao động dân tộc thiểu số.


b) Nguồn lực tài chính: Ngân sách nhà nước.  


c) Nguồn lực vật chất: Huy động, tận dụng nguồn lực về đất sẵn có của các đơn vị kinh tế tập thể, đất góp của xã viên và một phần đất được Nhà nước giao đất, cho thuê đất theo chính sách hỗ trợ, ưu đãi của Nhà nước. Đặc biệt, sử dụng nguồn đất định canh của đồng bào dân tộc thông qua hình thức liên doanh, liên kết kinh tế.

2. Tổng kinh phí thực hiện Đề án:

Tổng số kinh phí thực hiện Đề án giai đoạn 2013 - 2015 dự kiến 13.800 triệu đồng (theo Kế hoạch số 130/KH-UBND ngày 16 tháng 8 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phát triển kinh tế tập thể năm 2013 trên địa bàn tỉnh). 


VI. Hiệu quả của Đề án


1. Về mặt kinh tế

a) Hiệu quả hoạt động của các đơn vị kinh tế tập thể.


b) Tăng thu nhập bình quân của xã viên, người lao động trong đơn vị kinh tế tập thể đồng bào dân tộc.


c) Thay đổi về cơ sở vật chất. 

2. Về mặt chính trị


Tổ chức hợp tác xã, tổ hợp tác phát huy tính tập thể, dân chủ, đoàn kết, tương trợ giúp đỡ nhau cùng phát triển, góp phần tạo cơ sở vững chắc bảo đảm sự ổn định chính trị và phát triển kinh tế - xã hội, củng cố khối đoàn kết giữa cộng đồng các dân tộc trên địa bàn.


3. Về mặt văn hoá, xã hội


a) Nâng cao khả năng cạnh tranh của kinh tế tập thể đồng bào dân tộc với các thành phần kinh tế khác, đáp ứng được nhu cầu, nguyện vọng của xã viên, thành viên.


b) Đưa các chích sách hỗ trợ, ưu đãi của Nhà nước đi vào đời sống vật chất các hợp tác xã, tổ hợp tác đồng bào dân tộc. Từ đó, tạo cho đời sống tinh thần, văn hoá của vùng đồng bào dân tộc được nâng cao. 

Phần III
KẾT LUẬN

Kinh tế tập thể là một thành phần kinh tế được Đảng và Nhà nước ta xác định cùng với kinh tế nhà nước trở thành nền tảng của nền kinh tế quốc dân, có vai trò rất quan trọng trong phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta cũng như ở tỉnh Bình Phước hiện nay.

Phát triển kinh tế hợp tác trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số ngoài ý nghĩa về kinh tế còn có vai trò quan trọng về mặt xã hội.

Từ các cơ sở xây dựng Đề án, có thể khẳng định Đề án có tính khả thi, khi được triển khai thực hiện sẽ có hiệu quả, mang lại lợi ích thiết thực cho các đối tượng thực hiện Đề án và cộng đồng các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

Phần IV
TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18 tháng 3 năm 2002 Nghị quyết Hội nghị lần thứ  năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể.
2. Chỉ thị số 20-CT/TW ngày 02 tháng 01 năm 2008 của Ban Bí thư về tăng cường lãnh đạo thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (khoá IX) về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể.

3. Kết luận số 56-KL/TW ngày 21 tháng 02 năm 2013 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khoá IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể.

4. Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 12 tháng 3 năm 2003 Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá IX về công tác dân tộc.


5. Kết luận số 57-KL/TW ngày 03 tháng 11 năm 2009 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết HộI nghị Trung ương 7 (khoá IX) về công tác dân tộc.

6. Luật Hợp tác xã ngày 26 tháng 11 năm 2003.
7. Luật Hợp tác xã ngày 20 tháng 11 năm 2012.
8. Nghị định số 88/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ Về một số chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển hợp tác xã.

9. Quyết định số 272/2005/QĐ-TTg ngày 31 tháng 10 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể 5 năm (2006 - 2010).

10. Chỉ thị số 1971/CT-TTg ngày 27 tháng 10 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ Về tăng cường công tác dân tộc thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

11. Nghị định số 05/2011/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ Về công tác dân tộc.

12. Quyết định số 30/2007/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành danh mục các đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn.

13. Công văn số 588//TTg-ĐP ngày 20 tháng 4 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc xử lý cơ chế, chính sách đối với các huyện miền núi của 6 tỉnh giáp Tây Nguyên.
14. Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ  về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020.

15. Quyết định số 01/2007/QĐ-UBDT ngày 31 tháng 5 năm 2007 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Về việc: Công nhận các xã, huyện miền núi, vùng cao do điều chỉnh địa giới hành chính.

16. Quyết định số 05/2007/QĐ-UBDT ngày 06 tháng 9 năm 2007 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Về việc: Công nhận 3 khu vực vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo trình độ phát triển.
17. Quyết định số 01/2008/QĐ-UBDT ngày 11 tháng 01 năm 2008 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Về việc phê duyệt danh mục thôn đặc biệt khó khăn thuộc xã khu vực II vào diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn II của Chính phủ.

18. Chương trình hành động số 05-Ctr/TU ngày 12 tháng 7 năm 2002 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Phước thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khoá IX) về “tiếp tục đổi mới, nâng cao hiểu quả kinh tế tập thể”. 

19. Công văn số 481-CV/TU ngày 21 tháng 01 năm 2008 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Phước về việc thực hiện Chỉ thị 20-CT/TW của Ban Bí thư.

20. Báo cáo số 125-BC/TU ngày 15 tháng 6 năm 2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Phước Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khoá IX) về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể.

21. Chương trình hành động số 20-CTr/TU ngày 16 tháng 5 năm 2013 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Phước thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khoá IX) về công tác dân tộc.

22. Kế hoạch số 83-KH/TU ngày 04 tháng 01 năm 2010 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thực hiện Kết luận số 57-KL/TW của Bộ Chính trị (khoá X) về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khoá IX) về công tác dân tộc.

23. Báo cáo số 185-BC/TU ngày 27 tháng 12 năm 2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Phước kết quả giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TU ngày 02 tháng 01 năm 2008 của Ban Bí thư về tăng cường lãnh đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khoá IX) về tiếp tục đổi mới phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể.


24. Thông báo số 1438-TB/TU ngày 27 tháng 12 năm 2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Phước kết quả giám sát đối với Liên minh Hợp tác xã tỉnh.

25. Chương trình làm việc số 29-CTr/TU ngày 20 tháng 02 năm 2013 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Phước về Chương trình làm việc năm 2013 của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy.


26. Báo cáo số 71/BC-UBND ngày 18 tháng 5 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước Tổng kết kế hoạch phát triển KTTT, giai đoạn 2006-2010 - Kiến nghị Chương trình hỗ trợ phát triển KTTT, giai đoạn 2011-2015.


27. Kế hoạch hành động số 110/KH-UBND ngày 16 tháng 6 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước Thực hiện Kết luận số 57-KL/TW của Bộ Chính trị (khoá X) về “Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá IX) về công tác dân tộc”.

28. Quyết định số 02/2011/QĐ-UBND ngày 04 tháng 01 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước Phê duyệt Đề án giải quyết việc làm giai đoạn 2011-2015 trên địa bàn tỉnh Bình Phước.
29. Quyết định số 1279/QĐ-UBND ngày 27 tháng 5 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước về việc phê duyệt Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn giai đoạn 2011-2020 trên địa bàn tỉnh.
30. Quyết định số 57/2009/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước ban hành Quy định khuyến khích phát triển hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.
31. Quyết định số 2018/QĐ-UBND ngày 06 tháng 9 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề cương - Dự toán xây dựng Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Bình Phước giai đoạn 2010-2020.


32. Chương trình số 50/CTr-UBND ngày 20 tháng 3 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước Chương trình làm việc năm 2013;

 
33. Kế hoạch số 130/KH-UBND ngày 16 tháng 8 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình phước Phát triển kinh tế tập thể năm 2013 trên địa bàn tỉnh.

34. Kế hoạch số 106/KH-UBND ngày 15 tháng 5 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước Thực hiện Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về giám sát việc thực hiện Chỉ thị 20-CT/TW ngày 02 tháng 01 năm 2008 của Ban Bí thư về kinh tế tập thể.
35. Kế hoạch số 95/KH-UBND ngày 06 tháng 5 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước Xây dựng Đề án Phát triển các loại hình kinh tế hợp tác trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2013 - 2015 và đến năm 2020./.









CHỦ TỊCH
                                                                                       Nguyễn Văn Trăm
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